
ỪY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
TĨNH THAI BĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:ẬĨẬf/QĐ-\JBND Bình, ngày/í^ thảng 6 năm 2023
QUYỂTĐỊNHvề việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thái Thụy

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015-
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của 3 7 Luật có liên quan đến

quy hoạch ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của ủy
ban Thường vụ Quốc hội giải thích một sổ điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định sổ 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chinh phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ
sửa đôi bô sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai-

Căn cứ Thông tư sẻ 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch
kế hoạch sử dụng đất;

Căn củ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thái
Thụy, tình Thái Bình; Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của ủy ban
nhân dân tỉnh vê việc điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm, số lượng dự án
trong quy hoạch sử dụng đất đển năm 2030 của huyện Thái Thụy ■

Căn^ cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân
dân tình về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát ừiển kinh tể - xã
hội vĩ lợi ích quéc gia, công cộng Mn địa bàn tình Thái Bình năm 2023 ■

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy tại Tờ trình sổ
148/TTr-UBND ngày 02/6/2023; của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình
Số 264/TTr-STNMrngày 06/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thái Thụy với

các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



1. Diện tích các loạỉ đat phân bô trong năm ke hoạch.

Đơn vị tinh: ha

STT Chỉ tiêu Mă
Tỗng diện
tích (ha)

Diện tích phẳn theo đơn vị hành chính
TT

Diêm
Điền

Xã

Mỹ
Lộc

Xã An
Tân

Xã Dutmg
Hông
Thủv

Xã

Dương
Phúc

X3
Hòa
An

0) (2) (3)
(4H5)+(6)+

... +(40) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tông diện tích tự nhiên 26.665,76 1.282,57 815,48 960,56 1.481^7 733,67 762,16
1 Đất nông nghiệp NNP 17.310,64 415,87 334,97 670,43 1.071,81 516,84 527,85

1.1 Đất ưổng lúa LUA 12.466,00 350,01 145,93 428,97 760,96 461,02 323,51
Trong đỏ: Đất chuyên trổng Itta
nước

LUC i2.466.00 350,0ỉ 145,93 428,97 760,96 461,02 323,51

1.2 Đất trồng cây hàng năm khảc HNK 772,95 4,77 87,99 114,61 39,15 8,11 100,43
1.3 Đất trồníĩ cây lâu năm CLN 999,24 13,12 80,63 13,09 68,21 22,66 61,65
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 191,80
1.5 Đất nuôỉ trồng thuỳ sàn NTS 2.647,57 47,43 19,75 110,64 188,46 24,27 40,52
1.6 Đầỉ làm muổi LMƯ 50,00
1.7 Đất nône nghiệp khác NKH 183,09 0,54 0,66 3,13 15,03 0,77 1,74
2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.288^7 855,28 479,89 289,10 409,01 215,54 233,68

2.1 Đất quốc phòng CQP 19,40 5,01 0,08 0,04
2.2 Đất an ninh CAN 4,98 3,92
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 488,80 217,88
2.4 Đât cụm công nghiệp SKN 75,83 5,05 13,73
2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 77,70 8,05 7,99 2,81 1,34 2,46 0,04

2.6
Đấỉ cơ sở sản xuất phỉ nông
nghiệp SKC 106,08 13,00 1,87 0,09 3,37 0,94 0,49

2.7
Đất sử dụng cho hoạt động
khoáng sản SKS 1,45

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây đựng,
làm đồ gổm SKX 45,30 4,80

2.9
Đất phát trỉến hạ tầng cấp quồc
sia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 5.745,42 391,28 364,02 171,87 300,43 139,59 142,85

- Đât sìao thôns DGT 2.74Ị.44 215,23 70.59 91,13 137,77 67.45 77.36
- Đâí thuỳ lợi DTL 2.082,41 120,42 40,34 66,44 137,93 47,94 38,87
- Đất xây dựng cơ sở vân hỏa DVH 5,87 2.95 0,Ỉ3 0,16
- Đất xây dựng cơ sở y lế DYT 18,43 2,47 0,16 0.40 3.64 1.72 0.Ỉ7

-

Đất xây dựng cơ sở giảo dục và
đào tạo DGD 106,33 15,33 2,42 2,40 3,34 4,22 3,30

-

Đât xây dựng cơ sở thê dục -
thê thao

DTT 60,61 4.7 i 2.31 2,75 2.34 1,99 2.46

- Đất công trình nâng iượỉig DNL 254,18 3.S7 236,62 0.45 0.29 0,12 0.8Ố

-

Đăt công trình bưii chinh, viên
Ihông DBV 1,33 0.i8 0,02 0,04 0,05 0.04 0,05

- Đát cỏ di tich ỉịch sừ - vân hỏa DDT 0,42 0,42
- Đổt bãi thài, xừ ỉý chẩt thài DRA 65. ỉ ổ 4,22 1,38 2.70 2,05 1,25
- Đất cơ sở tôn giáo TON 56,23 3.31 Ỉ.26 0.67 2,11 Ỉ.46 2,00

-

Đẩt làm nghĩa trang, nhà tang
ỉẽ, nhà hỏa láng NTD 342,96 I7,8Ỉ 10,02 5,83 9,94 12,60 15,78

-

Đât xây dựng cơ sở khoa học
công, nghệ DKH 0.Ỉ5 0.Ị5

- Đất chợ DCH 9.90 0.71 0.15 0.22 0.33 0,02 0.76
2.10 Đất sinh hoạt cộníĩ đồng DSH 22,35 2,06 0.83 0.32 1,50 0,50 0.57

2.11
Đất khu vui chơi giải trỉ công
cộns DKV 9,18 4,15

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 1.938,00 55,29 75,33 80,43 70,15 85,87
2.13 Đẩt ở tại đô thị ODT 193,61 193,61
2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 27,90 6,29 0,63 0,88 ỉ.11 0,38 U4

2.15
Đẩt xây dựng trụ sờ cùa tố chửc
sự nghiệp DTS 2,39 0,83 0,02

2.16 Đẩt cơ sở tín ngường TIN 56,56 4,43 2,97 1,09 1,59 1,50 2,05
2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 448,70 46,02 31,42
2.18 Đât có mặt nước chuyên dùng MNC 23,75 4,38 0,18 0,23 0,64 0,01 0,65
2.19 Đât phỉ nông nghiệp khác PNK 1,15 0,38 0,02 0,01

3 Đất chưn sử dụng CSD 6635 11.41 0,62 1,02 1,14 1,30 0,63

%ỈỆ.



Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu M3
Tổng điện
tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
Xã

Hồng
Dũng

Xã Sơn
Hà

xa Tân
Học

Xã Thái
Đô

Xã
Thái
Giang

Xã
Thái
Hưng

(1) (2) (3)
C4)=(5>+(6)
+...+(40) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Tỗng diện tícli tự nhiên 26.665,76 1.217,66 1.020^3 788,49 1.167^7 634,99 509,22

I Đất nông nghiệp NNP 17.310,64 824,13 659,05 550,53 788,45 443,84 340,46
1.1 Đất trồng lúa LUA 12.466,00 708,74 550,13 373,45 168,95 400,85 263,07

Trong đỗ: Đât chuyên trông lúa
nước

LUC 12.466,00 708,74 550,13 373,45 168.95 400,85 263.07

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 772,95 17,57 33,99 72,22 25,88 1,50 5,61
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 999,24 21,24 31,18 59,06 35,51 13,81 32,20
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 191,80 19,26
1.5 Đất nuôi trồng thuỳ sản NTS 2.647,57 61,21 38,41 43,31 537,25 24,34 30,28
l.ó Đất làm muối LMU 50,00
1.7 Đất nồng nghiệp khác NKH 183,09 15,37 5,34 2,48 1,61 3,34 9,31

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.288^7 392,68 361,82 236,02 375,03 189,15 167,55

2.1 Đất quốc phòng CQP 19,40 0,18 8,14
2.2 Đất an ninh CAN 4,98 0,70 0,10
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 488,80
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 75,83 24,27
2.5 Đât thương mại dịch vụ TMD 77,70 2,47 11,99 2,13 0,03 0,33 1,99

2.6
Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp SKC 106,08 1,34 5,88 0,33 0,52

2.7
Đất sử dụng cho hoạt động
khoáng sản SKS 1,45

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây đựng,
làm đồ gổm SKX 45,30 3,36 7,57

2.9
Đất phát triến hạ tầng cấp quổc
gia, cấp tinh, cấp huyện, cấp xã DHT 5.745,42 264,40 195,08 148,11 267,79 129,68 105,04

- Đât RÌao thông DGT 2.741.44 118,40 99.90 82.82 124,78 67, ỉ5 56,14
- Đất thuỳ lợi DTL 2.082,41 89,28 75,75 37,88 Ỉ3Ỉ,49 47,96 26,24
- Đât xâv dựng cơ sờ văn hỏa DVH 5,87 0,09 0,15 0,08
- Đất xây dựng cơ sở y tể DYT Ì8.43 0,32 0,36 0,56 0.24 0.15 1,49

-

Đât xây dựng cơ sở giáo dục và
đào tạo DGD 106,33 4,16 3,51 2.Ỉ7 2.64 1.48 7,09

-

Đất xãy dựng cơ sở thế dục -
thể thao DTT 60,61 1,90 ì.72 2.37 I.ỉỉ 2.12 I.ổ?

- Đãt công trình năng lượng DNL 254,18 0,42 0.45 0,26 4,55 0,32 1.34

-

Đât công trĩnh bưu chính, viên
thông

DBV Ị,33 0,05 0,04 0.04 0.09 0,02 0.12

Đổi có di tích lịch sử - văn hỏa DDT 0.42
- Đổt bãi thài, xử lý chất thải DRA 65.Ì6 25,42 1.05 ỉ.98 0.25 1.22 0.4!
- Đẩt cơ sở tôn giáo TON 56,23 4.52 2,03 1,85 0,38 0,27 0.93

-

Đất làm nghĩa trang, nhà tang
lễ, nhà hỏa táng NTD 342.96 19,54 9,84 í 7,69 2,25 8,89 9,37

-

Đât xây dựng cơ sở khoa học
công nghệ DKH 0.15

- Đất chợ DCH 9.90 0,33 0,28 0.40 0.09 0,25
2.10 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 22,35 0,97 0,69 0,79 0,48 0,84 0,69

2.11
Đât khu vui chơi giải trí công
cộng DKV 9,18 0,20 0,62 0,02

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 1.938,00 86,85 72,51 80,09 50,22 56,20 56,56
2.13 Đẩt ờ tại đô thị ODT 193,61
2.14 Đât xây dựng trụ sở cơ quan TSC 27,90 1,08 1,32 0,74 0,41 1,02 0,53

2.15
Đất xây dựng trụ sở cùa tố chức
sự nghiệp DTS 2,39 0,01

2.16 Đất cơ sò tín ngưỡng TIN 56,56 2,12 2,99 3,27 0,19 0,87 1,88
2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 448,70 22,25 39,35 46,46
2.18 Đât có mặt nước chuyên dùng MNC 23,75 7,45 0,17 0,26 0,27 0,12 0,35
2.19 Đât phi nông nghiệp khác PNK 1,15

3 Đất chưa sử dụng CSD 66,55 0,86 0,06 1,94 4,09 2,00 1,20



Đơn vị tỉnh: ha

STT Chì tỉêu MS
Tổng đỉện
tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vi hành chỉnh
xa

Thái
Nguvên

Xã
Thải
Phúc

Xã
Thái

Thinh

X3 Thái
Thọ

Xã Thái
Thượng

Xâ
Thái

Xuvên
0) (2) (3) (4K5)+(6)+

... +M0) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Tỗng diện tích tụ' nhiên 26.665,76 7Í3,77 830,08 587,36 811,86 772,42 336,50

I Đất nông nghiệp NNP 17310,64 479,54 559,55 421,52 481,04 518,86 202,05
1.1 Đất trồng lúa LUA 12.466,00 358,80 488,16 345,30 369,73 114,97 102,30

Trong đó: Đát chuyên trồng lúa
nước LVC 12.466,00 358.80 488,16 345,30 369,73 114,97 102,30

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 772,95 7,66 4,82 15,87 5.55 29,06 25,06
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 999,24 32,76 24,78 32,20 40,66 36,90 45,33
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 191,80 26,92
1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2.647,57 72,55 36,55 27,60 53,74 310,69 29,14
1.6 Đất làm muối LMU 50,00
1.7 Đât nông nghiệp khác NKH 183,09 1,11 5,25 0,54 11,37 0,31 0.23
2 Đất phi nồng nghiệp PNN 9.288^7 232,44 269,60 165,08 321,94 253,49 134,26

2.1 Đất quốc phòng CQP 19,40 1,98 0,05
2.2 Đât an ninh CAN 4,98 0,06
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 488,80
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 75,83 12,72
2.5 Đất thương mạl dịch vụ TMD 77,70 0,17 2,68 0,02 10,11 0,99
2.6

Đất cơ sờ sản xuất phi nông
nghiệp SKC 106,08 1,70 22,34 15,02 0,55

2.7
Đất sử dụng cho hoạt động
Ỉchoánỉĩ sản SKS 1,45 1,45

2.8
Đầt sản xuát vật liệu xây dựng,
làm đồ gốm SKX 45,30 0,18 17,62 3,15

2.9
Đầt phát trỉên hạ tẩng cấp quốc
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xS DHT 5.745,42 183,4! 163,62 104,03 145,78 177,10 73,90

- Đẩt giao ihông DGT 2.74Ỉ.44 50,54 94,64 54,06 59.42 71.89 46,92
- Đât ihuỷ ỉợỉ DTL 2.082,4! ỈI4.Ì2 51,23 32.85 73,96 91.68 9.51
- Đất xây dựng cơ sở văn hỏa DVH 5.87 0,10 0.37
- Đất xây dựng cơ sớy lể DYT 18,43 0,27 0.2Ị O.ỈS 0.24 0.14 2.18
-

Đât xây dựng cơ sở giáo dục và
đào lợo DGD 106.33 2,59 3,53 ỉ. 58 1,31 J,89 Ỉ.89

-

Đảt xây dựng cơ sở thê dục -
thể thao DTT 60,6! ỉ,47 0.99 0.7 ĩ ĩ.14 ỉ.71 Ì.3I

- Đất công trình năng lượng DNL 254,18 0.09 0,42 0.60 1.26 0.04 0,44
-

Đât công trình bưu chính, viễn
ỉhône DBV J,33 0.02 0.03 0,03 0.02 0.0 ỉ 0.02

-
Đât cỏ di tích lịch sừ - văn hóa DDT 0,42

- Đât bãi íhài, xử ỉỷ chăt íhài DRA 65,16 0.34 ớ,57 0.21 0.60 0.73 0,75
-

Đât cơ sở tôn giáo TON 56.23 0,86 Ị.72 0,47 2.05 1,67 0,55
-

Đât làm nghĩa trang, nhà tang
lê, nhà hỏa táns NTD 342.96 12,88 9,88 Ỉ2.85 5.68 7.26 9,41

-

Đầi xây dựng cơ sở khoa học
công nshệ DKH 0.Ị5

Đầt chợ DCH 9.90 0,23 0.44 0,52 0.09 0.56
2.10 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 22,35 0,09 0,44 0,84 0,37 0,34 0,66
2.11

Đầt khu vui chơi giải trí công
cộng DKV 9,18 0,16 0,04

2.12 Đât ờ tại nông thôn ONT 1.938,00 46,98 61,01 56,30 47,05 53,51 43,62
2.13 Đẩt ởtại dô thị ODT 193,61
2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 27,90 0,42 0,35 0,81 0,43 0,41 0,52
2.15

Đát xây dựng trụ sờ của tô chức
sự nghiệp DTS 2,39

2.16 Đât cơ sờ tín ngưỡng TIN 56,56 0,61 1,12 1,10 0,74 1,69 1,21
2.17 Đẩt sông, níĩòi, kênh, rạch, suối SON 448,70 38,76 75,47
2.18 Đát có mặt nước chuyên đùng MNC 23,75 0,76 0,97 0,29 0,51 0,13
2.19 Đât phi nông nRhÌệp khác PNK 1,15 0,47

3 Đất chưa sù-dụng CSD 66,55 1,79 0,93 0,76 8,88 0,06 0,20



Đơn vị tỉnh: ha

STT Chỉ tiêu Mã
Tổng điện
tích (ha)

Diện tích phân theo đoìi vị hành chính
Xã

Thuần
Thành

Xã
Thụy
Bình

Xã
Thụy
Chính

Xã
Thuy
Dân

Xã
Thụy
Duvên

xs
Thụy
Hắỉ

(1) (2) (3)
C4H5)+C6)
+...-K40)

(23) (24) (25) (26) (27) (28)

Tổng diện tích tụ* nhiên 26.665,76 1.241,38 434,97 441,29 461,23 512,32 328,41

1 Đất nông nghiệp NNP 17310,64 871,03 307,45 318,77 332,74 388,10 177,48
1.1 Đất trồní; lúã LUA 12.466,00 717,39 266,32 287,93 299,85 312,46

Trong đỏ: Đầt chuyên trồng lủa
nước

LUC 12.466,00 717,39 266.32 287,93 299.85 312,46

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 772,95 10,84 17,07 1,34 3,40 0,05 0,10
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 999,24 47,10 8,34 8,04 7,84 13,79 3,64
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 191,80 0,85
1.5 Đất nuôi trồns thuỷ sàn NTS 2.647,57 93,52 15,60 20,14 20,61 20,34 124,52
1.6 Đẩt làm muối LMƯ 50,00 48,19
1.7 Đất nông nghiệp khác NKH 183,09 2,18 0,12 1,32 1,03 41,45 0,18
2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.288^7 362,43 127,08 122,52 128,49 123,68 149,85

2.1 Đẩt quốc phòng CQP 19,40 0,30 0,15
2.2 Đât an ninh CAN 4,98
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 488,80
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 75,83
2.5 Đất thương mại địch vụ TMD 77,70 0,08 1,59 0,25 0,30

2.6
Đât cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp SKC 106,08 0,36 23,98

2.7
Đât sử dụng cho hoạt động
khoáng sản SKS 1,45

2.8
Đất sân xuất vật liệu xây đựng,
làm đồ gốm SKX 45,30

2.9
Đảt phát trién hạ tầng cấp quốc
gia, cấp tỉnh, cấp huvện, cẩp xâ DHT 5.745,42 203,72 80,94 85,56 89,12 83,80 90,60

- Đât giao thông DGT 2.741,44 98,78 5182 55.43 54,38 39,50 36.22
- Đốt thưỷ lợi DTL 2.082.41 88,52 18.99 20,68 21.99 30,34 46.27
- Đắt xây đựng cơ sở văn hóa DVH 5.87 0,54
- Đất xây dựng cơ sở V tể DYT 18,43 0.4Ỉ 0.14 0,19 0.26 0.28 0,16

-

Đât xây dựng cơ sở giáo dục và
đào tạo DGD 106,33 3.66 1,60 Ỉ.99 2. ì5 1.53 ỉ.60

-

Đắt xây dựng cơ sở thể dục -
thể thao DTT 60,61 0,93 1,08 0.78 2,46 ỉ,78 0,75

- Đăt công trình năng lượng DNL 254,18 O.ỈO 0.1 ì 0,03 O.OỈ 0,07 0.01

-

ĐỔI công trình bưu chính, viễn
thâns DBV i.33 0,04 0,01 0.0 ỉ 0,02 0,02 0,02

- Đât có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0.42
- Đất bãi thải, xử iý chất thài DRA 65,16 0.26 0,30 0,58 0,93 Ỉ.Ỉ4 0,54
- Đầt cơ sở tôn giáo TON 56,23 I,3Ỉ 0.73 Ì.Ì8 0,71 2,06 0,52

-

Đăi làm nghĩa trang, nhà lang
lễ, nhà hỏa lảng NTD 342,96 9,70 6,03 4,38 5,62 7,10 4.38

-

Đât xây dựng cơ sở khoa học
côns nghệ DKH 0.15

- Đât chợ DCH 9.90 0.14 0,30 0,06 0.Ị3
2.10 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 22.35 0,36 0,61 0,18 0,46 0,17 0,12
2.11

Đât khu vui chơi giảỉ trí công
cộne

DKV 9,18

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 1.938,00 77,51 42,65 34,80 36,40 38,02 33,09
2.13 Đâtởtại đồ thị ODT 193,61
2.14 Đẩt xây dựng trụ sở cơ quan TSC 27,90 0,80 0,44 0,93 0,94 0,73 0,25

2.15
Đầt xây dựng trụ sở của tố chức
sự nghiệp DTS 2,39

2.16 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 56,56 2,26 0,36 1,04 0,81 0,96 1,32
2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 448,70 77,12
2.18 Đât có mặt nuớc chuyên đùng MNC 23,75 0,57 0,19 0,10 0,03
2.19 Đất phỉ nông nghiệp khác PNK 1,15 0,05

3 Đất chưa sừdụng CSD 66,55 7,93 0,44 0,54 1,08



Đơn vị tỉnh: ha

STT Chĩ tiêu Mã
Tổng diện
tích (ha)

Diện tích phân theo đcm vị hành chỉnh
Xã

Thụy
Hu-ng

Xã
Thụy
Liên

xa
Thụy
Niiíh

Xã
Thụy
Phong

xa
Thụy

ỌuỲnh

Xã
Thụy
SotÍ

(1) (2) (3)
(4H5)+C6)
+... +(40)

(29) (30) (31) (32) (33) (34)

Tỗng diện tích tự nhiên 26.665,76 528,16 895,66 765,64 697,64 725,49 744,82

I Đất nông nghiệp NNP 17:310,64 384,47 309,01 533,46 505,71 504,57 481,49
I.l Đất trồng lúa LUA 12.466,00 305,43 210,82 436,49 448,25 426,56 405,68

Trong đỏ: Đất chuyên trổng lúa
nưởc

LUC 12.466,00 305,43 210,82 436,49 448,25 426,56 405,68

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 772.95 22,20 19,72 10,09 7,99 18,44 3,87
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 999,24 16,11 23,55 22,77 22,38 24,63 23,29
1.4 Đẩt rừng phòng hộ RPH 191,80
1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2.647,57 38,49 53,86 50,13 25,68 30,33 48,14
1.6 Đẩt làm muổi LMƯ 50,00
1.7 Đât nônỉĩ nshiệp khác NKH 183,09 2,25 1,05 13,98 1,41 4,61 0,51
2 Đất phỉ nông nghiệp PNN 9.288^7 143,20 584,94 230,52 191,39 220,48 262,41

2.1 Đât quôc phòng CQP 19,40 2,00
2.2 Đát an ninh CAN 4,98
2.3 Đât khu công nghiệp SKK 488,80 270,92
2.4 Đấỉ cụm công nghiệp SKN 75,83 20,06
2.5 Đât thương mại dịch vụ TMD 77,70 0,50 1,42 2,13 2,07 5,89 2,87

2.6
Đẩt cơ sở sản xuất phỉ nông
nghiệp SKC 106,08 1,05 1,18 9,84

2.7
Đât sừ dụng cho hoạt động
khoáng sản SKS 1,45

2.8.
Đẩt sản xuất vật liệu xây đựng,
làm đồ gốm SKX 45,30

2.9
Đát phát trién hạ tầng cấp quốc
gia, cấp tĩnh, cấp huyện, cấp xã DHT 5.745,42 92,48 239,26 155,76 130,39 136,05 174^«

- Đât giao thâns DGT 2.74Ỉ.44 46,67 86.85 72,51 60,38 73,58
- Đẩt thuỳ lợi DTL 2.082,4i 34,04 128.63 63,34 56,76 44,64 sim
- Đẩt xáy dựng cơ sở văn hỏa DVH 5,87 0.23 Z■ ể
- Đâí xây dựn^ cơ sở y tể DYT 18.43 0,26 0,25 0,10 0.18 0,12

-

Đât xây dựng cơ sở giáo dục và
đào tọo DGD 106,33 1,65 5,12 ì.44 2.42 2,29 4.97

-

Đât xây dựng cơ sở thế dục -
thể thao DTT 60,61 0.90 1,98 Ì.5Ỉ 1,07 3,i8 ■2,26

- Đât công trình năng lượng DNL 254.18 0,02 0.66 0,06 QJO 0,05 0,06

-

Đầt công írính bưu chính, viển
Ihông DBV 1.33 0,02 0,02 0,02 0,06 0.02 0,02

- Đất có di tích lịch sử- vãn hóa DDT 0,42
- Đầt bõi thải, xừ lý chẩt thải DRA 65,16 1,30 1.21 ỉ.74 0,75 0.22 I.4i
- Đẳt cơ sở tôn RÌảo TON 56.23 ỉ.63 3.34 1,43 Ỉ.2I 2.51 3.94

-

Đẩt làm nghĩa trang, nhà lang
lễ, nhà hỏa táns NTD 342,96 5,85 11.20 13,20 7.08 9,03 11,85

-

Đồt xây dựng cơ sở kỉỉoa học
côns nshệ

DKH 0,15

- Đât chợ DCH 9.90 0.15 0.42 0,38 0,19 0.43
2.10 Đất sinh hoạt cộng đổnỉĩ DSH 22,35 0,44 1,03 0,84 0,52 0,45 0,43

2.II
Đât khu vui chơi giâi trí công
cộng DKV 9,18 3,90

2.12 Đât ở tại nông thôn ONT 1.938,00 42,07 63,35 54,04 56,16 55,14 60,57
2.13 Đất ở tạỉ đô thị ODT 193,61
2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 27,90 0,45 0,33 0,98 0,33 0,13 0,59

2.15
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức
sự nghiệp DTS 2,39 0,52

2.16 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 56,56 0,25 1,04 3,01 0,62 1,10 3,04
2.17 Đẩt sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 448,70 6,99 12,35 11,82
2.18 Đât cỏ mặt nước chuyên dùng MNC 23,75 0,03 1.17 0,38 0,13 0,06 0,75
2.19 Đât phi nông nghiệp khác PNK 1,15 0,06

3 Đất chirasừdụng CSD 66,55 0,48 1,71 1,66 0,53 0,44 0,92



Đơn vị tỉnh: ha

STT Chĩtiêu Mã
Tổng diện
tích (ha)

Diên tích phẫn theo đơn vi hành chính
xa

Thụy
Thanh

xa
Thuy
Trình

Xã
Thụy

Trưòiie

Xâ
Thuy
Vãn

Xã
Thụy
Viêt

xa
Thụy
Xuắn

(1) (2) (3)
(4M5)+(6)
+... +(40) (35) (36) (37) (38) (39) (40)

Tồng diện tích tự nhiên 26.665,76 529,64 6D8,43 984,50 497,05 515,68 326,17
1 Đất nông nghiệp NNP 17310,64 358,92 415,93 692,73 336,58 371,97 213,41

1.1 Đất trồng lủa LUA 12.466,00 282,35 356,02 344,19 294,77 323,89 32,73
Trong đố: Đốt chuyên trồng ỉủa
nước

LUC 12.466,00 282,35 356,02 344, J9 294,77 323,89 32,73
1.2 Đẩt trồng câv hàng năm khác HNK 772,95 2,23 5,80 41,04 0.86 4,56 3,48
1.3 Đẩtưồngcâylâu năm CLN 999.24 27,55 15,20 27,62 17,50 22,22 2,66
1.4 Đât rừng phòng hộ RPH 191,80 62,74 82,03
1.5 Đất nuôi trồng thuv sản NTS 2.647,57 42,76 31,86 211,41 23,03 13,52 87,48
1.6 Đất làm muổi LMU 50,00 1,81
1.7 Đất nông nghiệp khác NKH 183,09 4.03 7,04 5,74 0,42 7,79 3,21
2 Đất phỉ nông nghiệp PNN 9.288,57 170,72 192,48 280,31 160,13 143,67 112,72

2.1 Đất quốc phònc CỌP 19,40 0,77 0,69
2.2 Đât an ninh CAN 4,98 0,20
2.3 Đầt khu công nghiệp SKK 488,80
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 75,83
2.5 Đất thươnK mại dich vụ TMD 77,70 0,27 3,41 1,23 0,01 0,05 0,05
2.6

Đất cơ sờ sàn xuất phi nông
nshiệp SKC 106,08 2,18 0,04

2.7
Đất sử đụng cho hoạt động
khoáng sản SKS 1,45

2.8
Đẩt sản xuất vật liệu xây dựng,
làm đồ gốm SKX 45,30 8,62 H

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc
Íìía, cấp tỉnh, cấD huvện. cấp xâ DHT 5.745,42 113,28 142,18 190,90 115,32 90,89 ụ

- Đất giao thôns DGT 2.741.44 61,65 87.12 107,65 62.75 46,31
- Đâí thuỳ ìợi DTL 2.082.41 42,85 31,88 62,74 37,15 32,81 31.26^ í
- Đât xây dựng cơ sờ văn hóa DVH 5,87 0,32 0.48 0,27
- Đổt xăv dựng cơ sở V tế DYT 18.43 0.22 0.12 0,15 0J9 0,14 0.15
-

Đât xây dựng cơ sở giáo dục và
đào tạo DGD 106,33 1,73 1,65 2.54 ỉ.42 Ị.56 2.18

-

Đất xây dựng cơ sở thê dục -
thể thao DĨT 60,61 0,67 1,16 I.4S 1,82 Ị. 18 0,89

- Đất câng trình năn^ ỉượng DNL 254,18 0.05 0.42 0.44 0.06 0.04
-

Đầt công trình bim chinh, viển
thông DBV Ị,33 0,05 0.0ì 0,08 0,03 0,02 0.04

- Đăí cổ dì tích iịch sử- văìĩ hỏa DDT 0.42
- Đẩt bãi thài, xử lý chất thài DRA 65,16 0,40 7.50 0,26 1.05 0,50
- Đât cơ sở tôn eiảo TON 56.23 1,15 1.73 1.68 Ỉ.42 0,58 i.oi
-

Đât làm nghĩa trang, nhà tang
ỉê. nhà hỏa láns NTD 342,96 4,52 Ị0.44 13.24 8,06 7.4 Ị 6.35

-

Đầt xây dựng cơ sở khoa học
công nehệ DKH 0.15

- Đầt chợ DCH 9,90 0,15 0.39 0,88 0,33 0,56
2.10 Đất sình hoạt cộne đống DSH 22.35 0,84 0,75 0,32 0,79 0,65 0,43
2.11

Đât khu vui chơi giải trí công
cộng DKV 9,18 0,10

2.12 Đât ở tại nông tliôn ONT 1.938,00 52,02 43,42 60,85 41,68 21,64 46,61
2.13 Đất ờ tại đô thị ODT 193,61
2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 27,90 0,45 0,67 0,35 0,24 0.29 0,53
2.15

Đất xây đựng trụ sờ cùa tô chức
sự nghiệp DTS 2,39 0,01 1,00

2.16 Đất cơ sờ tín ngưỡne TIN 56,56 1.57 1,85 3,19 1,23 0,52 0,95
2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 448,70 21,41 19,28
2.18 Đát có mặt nước chuyên dùng MNC 23,75 0,16 0,93 0.17 1,75
2.19 Đât phi nông nghiệp khác PNK 1,15 0,16

3 Đât chưa sừ dụng CSD 66,55 0,01 11,47 0,35 0,05 1 0,04 1



2. Kê hoạch thu hồi các ỉoaỉ đất.
Đơn v/ tỉnh: ha

STT Chỉ tiêu Mã
Tỗng

diên tích

(ha)

Phân theo đơn vị hảnh chính

TT
Diêm

Điền

Xã
Mỹ
Lộc

Xã
Ân

Tân

Xã
Dương
Hồng
Thủv

Xã
Dinmg
Phúc

xa
Hỏa
Ân

Xã
Hồng
Dũng

0) (2) (3) (4)=(5)+
...+(40) (5) (ố) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Đất nông nghiệp NNP 380,03 104,66 1,80 1,05 5,36 1,08 1,11 25,77
Trong đỏ:

1.1 Đất trồng lúa LUA 258,39 77,40 0,55 0,57 4,48 0,74 0,43 22,04
Trong đó: Đẩt chuyên
trông lúa 2 vụ trở lên LUC 258,39 77,40 0,55 0,57 4,48 0,74 0,43 22.04

1.2
Đất trồng cây hàng
năm khác HNK 43,13 7,03 0,43 0,10 0,25 0,11 0,12 2,83

1.3 Đất ữồng cây lâu năm CLN 16,84 7,63 0,22 0,05 0,05 0,05 0,34 0,21

1.4
Đât nuôi trong thuỷ
sân

NTS 59,47 10,40 0,60 0,34 0,58 0,17 0,22 0,69

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 2,20 2,20

2 Đất phi nông nghiệp PNN 33,76 12,97 0,14 0,05 0,36 0,48 0,21 1,97
Trong đỏ

2.1
Đât thương mại dịch
vụ

TMD 1,99 1,99

2.2
Đât cơ sở sàn xuất phi
nông nghiệp SKC 3,63 0,71

2.3

Đất phát ừiển hạ tầng,
cấp quốc gia, cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp
xã

DHT 23,77 9,34 0,03 0,33 0,01 0,01 1,94

Trong đỏ
- Đẩtgỉao thông DGT ỉ ỉ. 86 3,45 0,03 0,23 0,01 1,94
- Đất thủy Ịợi DTL 8,23 4,73 0,10 0,01 0,01
-

Đât xây dựng cơ sởy
tể DYT 0,04 0,04

-

Đât xây dựng cơ sở
thể dục thể thao DTT 0,44

-

Đât công trình năng
lượng

DNL
0,02 0,02

-

Đài bãi thải, xử lý
chất thải DRA 0,12 0.04

-

Đất nghĩa trang,
nghĩa địa, nhà tang
lê, nhà hỏa tảng.

NTD 3,06 1,06

2.4 Đẳt ở tại nông thôn ONT 2,95 0,14 0,02 0,03 0,04 0,20 0,03
2.5 Đất ở tại đô thị ODT 0,42 0,42

2.6
Đât xây dựng trụ sờ
cơ quan

TSC 0,83 0,40 0,43

2.7
Đất có mặt nước
chuyên dùng MNC 0,07

2.8
Đât phi nông nghiệp
khác 1 PNK 0,10 0,10



Đơn vị tỉnh: ha

STT Chỉ tiêu Mã
Tỗng

diện tích
(ha)

Phân theo đơn vị hành chính
xa

Sơn
Hà

xa
Tân
Hoc

Xã
Thái
Đô

Xã
Thái

Gỉans

Xã
Thái
Huns

X3 Thái
Nguyên

X3
Thái
Phúc

X3
Thái

Thinh

(1) (2) (3) (4)=(5)+ (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Đất nông nghiệp NNP 380,03 6,9Ỉ 0,86 6,43 0,21 2,67 0,44 0,98 0,50

Trong đỗ:

1.1 Đẩt trồng lúa LUA 258,39 6,24 0,73 0,24 0,15 1,88 0,37 0,83 0,37
Trong đỏ: Đất
chuyên trồng lúa 2
vụ trở iên

Lưc 258,39 6,24 0.73 0,24 0.]5 1,88 0,37 0,83 0,37

1.2
Đốt trồng cây hàng
năm khác

HNK 43,13 0,43 0,03 0,07 0,03 0,23 0,03 0,04 0,03

1.3
Đất trồng cây lâu
năm

CLN 16,84 0,10 0,03 0,04 0,34 0,03

1.4
Đất nuôi trồng thuỷ
sản

NTS 59,47 0,13 0,06 6,07 0,03 0,22 0,03 0,11 0,06

1.5
Đât nồng nghiệp
khác

NKH 2,20

2
Đất phi nông
nghiệp PNN 33,76 0,70 0,09 0,28 0,15 0,09

Trong đỏ

2.1
Đẩt thương mại
dịch vụ TMD 1,99

2.2
Đất cơ sở sản xuất
phi nông nghiệp

SKC 3,63

2.3

Đất phát triển hạ
tầng, cấp quổc gia,
cấp tỉnh, cấp huyện,
cấp xã

DHT 23,77 0,70 0,08 0,05 0,11 0,09

Trong đó

- Đất giao thông DGT 11,86 0,60 0,02 0,05 0,11 0.02

- Đất thủy lợi DTL 8,23 0,10 0,07 0,07

-

Đất xây dựng cơ sở
ytê

DYT 0,04

-

Đất xây dựng cơ sở
thể dục thể thao DTT 0.44

- •

Đẩt công trình
nătìẴ lượng

DNL
0,02

-

Đất bãi (hải, xừ ỉỷ
chất thải DRA 0,12

-

Đẩt nghĩa trang,
nghĩa địa, nhà tang
lễ, nhà hỏa tảng

NTD 3,06

2.4 Đất ở tại nông thôn ONT 2,95 0,01 0,23 0,04 0,01
2.5 Đất ở tai đô thi ODT 0,42

2.6
Đẩt xây dựng trụ sờ
cơ quan

TSC 0,83

2.7
Đât cỏ mặt nước
chuyên dùng MNC 0,07

2.8
Đât phi nông
nghiệp khác PNK 0,10
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STT Chỉ tiêu Mã
Tổng

diện tích
(ha)

Phân theo đơn vị hành chính
Xã

Thái
Thọ

Xă Thái
Thượng

Xã
Thái

Xuyên

Xã

Thuần
Thành

Xã
Thụy
Bìiih

Xã
Thụy
Chính

Xã
Thụy
Dân

(1) (2) (3) (4)=(5)+
...+(40) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1 Đất nông nghiệp NNP 380,03 2,20 3,44 1,64 0,77 8,27 0,42 1,48
Trong đó:

l.I Đất frồng lúa LUA 258,39 1,38 0,76 0,55 0,64 8,21 0,27 1,11
Trong đó: Đất
chuyên trồng lúa 2 vụ
trở lên

LUC 258,39 IM 0,76 0,55 0,64 8.2Ỉ 0,27 ỉ,11

1.2
Đât trông cây hàng
năm khác HNK 43,13 0,59 0,37 0,32 0,03 0,03 0,08 0,14

1.3
Đât trông cây lâu
năm

CLN 16,84 0,20 0,33 0,17 0,03 0,01 0,12

1.4
Đât nuôi trông thuỷ
sân

NTS 59,47 0,03 1,98 0,60 0,06 0,03 0.06 0,10

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 2,20

2 Đất phi nồng nghiệp PNN 33,76 0,28 0,22 0,01 0,07 1,78 0,02 0,06
Trong đó

2.1
Đât thương mại dịch
vụ

TMD 1,99

2.2
Đẩt cơ sở sản xuất
phi nông nghiêp SKC 3,63 0,26

2.3

Đất phát triền hạ
tầng, cấp quổc gia,
cấp tinh, cấp huyện,
cấp xẵ

DHT 23,77 0,02 0,01 0,07 1,78

Trong đó

- Đẩt giao thông DGT 11,86 0,02 0,01 0,80
- Đắí thủy ỉợỉ DTL 8,23 0,07 0,98

-

Đăt xăy dựng cơ sởy
tể DYT 0,04

-

Đât xây dựng cơ sở
thể dục thể thao DTT 0,44

-

Đất công trính năng
lượng

DNL
0,02

-

Đẩt bãi thải, xừ ỉý
chất thải DRA 0,12

Đât nghĩa trang,
nghĩa địa, nhà tang
lễ, nhà hỏa íảng

NTD 3,06

2.4 Đất ở tại nông thôn ONT 2,95 0,22 0,01 0,02 0,06
2.5 Đất ở tại đô thị ODT 0,42

2.6
Đất xây dựng trụ sở
cơ quan

TSC 0,83

2.7
Đầt có mặt nước
chuyên đùng MNC 0,07

2.8
Đất phi nông nghiệp
khác PNK 0,10
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STT Chỉ tiêu Mã
Tổng

diện tích
(ha)

Phân theo đơn vị hành chính
Xã

Thụy
Duvên

Xã
Thụy
Hẩỉ

Xã
Thụy
Hirng

Xã
Thụy
Liên

Xã
Thụy
Ninh

Xã
Thụy
Phong

Xã
Thụy

OuỲnh

(1) (2) (3) (4)=(5)-f-
:..+(40) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

1 Đất nông nghiệp NNP 380,03 3,45 0,94 2,58 147,75 2,04 0,80 2,88
Trong đỏ:

l.I Đất trồng lúa LƯA 258,39 2,48 1,62 87,97 1,39 0,58 2,32
Trong đỏ: Đất
chxĩyên irềng lúa 2 VM
trở ỉên

LUC 258.39 2,48 1,62 87,97 Ĩ,Ì9 0,58 2,12

1.2
Đât trông cây hàng
năm khác HNK 43,13 O.II 0,38 23,75 0,12 0,07 0,13

1.3
Đât trông cây lâu
năm

CLN 16,84 0,81 0,33 0,26 3,93 0,08 0,07 0,06

1.4
Đất nuôi ừồng thuỷ
sản NTS 59,47 0,05 0,61 0,32 32,11 0,46 0,08 0,36

1.5
Đât nông nghiệp
khác NKH 2,20

2 Đất phi nông nghiệp PNN 33,76 0,09 0,03 0,29 10,92 0,04 0,02 0,02
Trong đỏ

2.1
Đât thương mại dịch
vu

TMD 1,99

2.2
Đất cơ sở sản xuất
phi nông nghiệp SKC 3,63 2,66

2.3

Đất phát trién hạ
tầng, cấp quốc gia,
cấp tỉnh, cap huyện,
cấp xã

DHT 23,77 6,94

Trong đó

- Đẩt giao thông DGT ỈỈ,8Ổ 2,86
- Đẩt thủy Ịợi DTL 8,23 2,00

-

Đât xây dựng cơ sởy
tể DYT 0,04

-

Đất xây dựng cơ sờ
thể dục thề thao DTT 0,44

-

Đất công trmh năng
lượng

DNL
0,02

-

Đất bõi thải, xử lý
chẩt thải DRA 0,12 0,08

-

Đát nghĩa trang,
nghĩa địa. nhà tang
lễ, nhà hỏa tám

NTD 3,06 2,00

2.4 Đắt ở tại nông thôn ONT 2,95 0,09 0,03 0,22 1,32 0,04 0,02 0,02
2.5 Đất ờ tại đô thị ODT 0,42

2.6
Đât xây dựng trụ sở
cơ quan

TSC 0,83

2.7
Đất có mặt nước
chuyên dùng MNC 0,07 0,07

2.8
Đất phi nông nghiệp
diác PNK 0,10
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Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu Mã
Tổng Phân theo đơn vị hành chính

Xã Xădiên tích _ _
(ha) Thụy Thụy

Son Thanh

Xă
Thụy
Trình

Xã
Thụy

Tru*ò"n

Xã
Thụy
Văn

Xã
Thụy
Viẹt

Xã
Thụy
Xuẩn

(1) (2) (3)
(4)=(5)+
...+(40) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)

Đất nông nghiệp NNP 380,03 13,42 14,00 6,27 2,30 0,87 1,52 3,20
Trong đó:

l.I Đất ừồng lúa 258,39 12,56 10,68 4,41 1,21 0,57 1,02 1,63
Trong đổ: Đất
chuyên trồng ỉúa 2 VỊ/
trở ỉên

LUC 258,39 12,56 10,68 4,41 I.2Ị 0,57 1,02 1,63

1.2
Đầt trống cây hàng
năm khác HNK 43,13 0,83 2,03 0,80 0,20 0,16 0,18 1,03

1.3
Đầt trống cây lâu
năm CLN 16,84 0,76 0,43 0,08 0,06 0,01

1.4
Đât nuôi ừông thuỷ
sàn NTS 59,47 0,03 0,53 0,63 0,80 0,08 0,31 0,53

1.5
Đât nông nghiệp
khác NKH 2,20

Đấỉ phi nông nghiệp PNN 33,76 0,70 0,95 0,09 0,04 0,06 0,02 0,54
Trong đó

2.1
Đât thương mại địch
vụ

TMD 1,99

2.2
Đất cơ sờ sản xuất
phi nông nghiệp SKC 3,63

2.3

Đât phát trién hạ
tầng, cấp quốc gia,
cấp tinh, cấp huyện,
cấp xâ

DHT 23,77 0,70 0,90 0,04 0,04 0,54

Trong đỏ

Đẩt giao thông DGT ỉ 1,86 \ 0,70 0,80 0,04 0,04 0,Ỉ0
Đẩt thủy lợi DTL 8,23 0,10
Đẩt xây dựng cơ sở

ZJÌ

0,01

DYT 0,04

Đẩt xậy dựng cơ sở
thể dục thể thao DTT 0,44 0,44
Đât công trình năng
'ượnR

DNL
0,02

Đát bãi thải, xừ lỷ
chất thài DRA 0,12

Đẩt nghĩa trang,
nghĩa địa, nhà tang
lễ, nhà hỏa táng

NTD 3,06

2.4 Dất ở tại nông thôn ONT 2,95 0,05 0,05 0,06 0,02
2.5 Đất ờ tại đô thị ODT 0,42

2.6
Đất xây dựng trụ sờ
ca quan TSC 0,83

2.7

2.8

Đât có mặt nước
chuyén dùng
Đat phi nông nghiệp

MNC 0,07

khác PNK 0,10



13

3. Ke hoạch chuyến mục đích sử dụng đất.
Đơn vị tỉnh: ha

TT Chỉ tiêu

Phân theo đon vị hành chính

Mã
Diện
tích
(ha)

TT
Diêm
Đỉền

Xã
Mỹ
Lộc

Xã An
Tân

Xã

Dương
Hồng
Thủy

Xã
Dirơng
Phúc

Xã

Hòa
An

Xã
Hồng
Dũng

(I) (2) (3) (4)=(5)+
(5) (ố) (7) (8) (9) (10) 01)

Đất nông nghiệp
chuyển sang đẳt
phi nồng nghiệp

NNP/PNN 443,91 107,51 4,43 1,87 9,43 3,04 1,37 27,93

Trong đỏ:

l.I Đất trồng lúa LƯA/PNN 306,22 78,20 1,96 1,08 8,50 2,70 0,43 23,55

Trong đó: Đất
chụyên írộng lứa
nước

LUC/PNN 306,22 78,20 ì,96 1,08 8,50 2,70 0.43 23,55

1.2
Đẩt trồng cây
hàng năm khác HNK/PNN 47,05 7,33 1,16 0,19 0,25 0,11 0,13 2,83

1.3
Đất ữồng cây lâu
năm CLN/PNN 18,92 8,37 0,51 0,05 0,05 0,05 0,34

1.4
Đất nuôi trồng
thuỷ sản NTS/PNN 69,47 11,41 0,80 0,55 0,63 0.18 0,47

0,21

1,34

1.5
Đất nông nghiệp
khác NKH/PNN 2,25 2,20

Chuyển đổi CO"
cấu sử dụng đất
trong nội bọ đất
nồng nghiệp

8,66

"rong đỏ

2.1

Đẩt trong lúa
chuyển sang đất
nuôi ừồng thuỷ
sản

2.2

Đất frồng cây
hàng năm chuyển
sang đât nuôi
ừồng thuỷ sản

LUA/NTS 0,56

3,40

HNK/NTS 8,10 3,40

Đât phi nông
nghiệp không
phăi đất ờ
chuyển sang đất
ở

PKO/OCT 11,32 6,55 0,30 0,21 0,17 0,03
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Đon vị tỉnh: ha

TT Chỉ tiêu Mã
Diện

tích (ha)

Phân theo đon vị hành chính

Xã
SoTl
Hà

Xẫ
Tân
Học

Xã
Thái
Đô

Xã
Thái

Giang

Xã
Thái
Hung

Xã
Thái

Nguyên

Xã
Thái
Phúc

(1) (2) (3) (4)=(5)+
...+(40)

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1

Đất nông
nghiệp chuyển
sang đất phi
nông nghiệp

NNP/PNN 443,91 17,45 3,47 6,79 1,13 4,31 0,45 1,49

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 306,22 15,70 3,03 0,40 1,05 3,28 0,38 1,Ỉ3

Trong đó: Đất
chuyên írộng ỉúa
nước

LƯC/PNN 306,22 15,70 3,03 0,40 ỉ,05 3,28 0,38 1.Ĩ3

1.2
Đất trồng cây
hàng năm khác HNK/PNN 47,05 0,96 0,34 0,13 0,04 0,44 0,04 0,05

1.3
Đất trồng cây
lâu năm

CLN/PNN 18,92 0,40 0,04 0,04 0,34 0,16

1.4
Đất nuôi trồng
thuỷ sàn NTS/PNN 69,47 0,40 0,07 6,23 0,04 0,25 0,04 0,15

1.5
Đất nông nghiệp
khác

NKH/PNN 2,25

2

Chuyên đổỉ cơ
cẩu sử dụng đất
trong nội bộ
đất nông
nghiệp

8,66 4,70

Trong đó

2.1

Đất ứồng lúa
chuyền sang đất
nuôi ừồng thuỷ
sàn

LUA/NTS 0,56

2.2

Đất ừồng cây
hàng nầm
chuyển sang đất
nuôi trồng thuỷ
săn

HNK/NTS 8,10 4,70

3

Đất phi nông
nghiệp không
phải đất ỏ'
chuyển sang
đất ở

PKO/OCT 11,32 0,10 0,07 0,03 0,10 0,09
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Đơn vị tính: ha

TT Chỉ tiêu Mã
Diện
tích
(ha)

Phân theo đon vị hành chỉnh

Xã
Thái

Thịnh

Xã
Thái
Thọ

xa Thái
Thuồng

Xã

Thái
Xuyên

Xã
Thuần
Thành

Xã
Thụy
Bình

Xã
Thụy
Chỉnh

(1) (2) (3)
(4)=(5)+
:.:+í40) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

1

Đất nông
nghiệp chuyển
sang đất phỉ
nồng nghiệp

NNP/PNN 443,91 0,52 2,52 4,36 1,65 0,78 10,19 1,23

Trong đổ:

l.I Đấỉ trồng lúa LUA/PNN 306,22 0,38 1,38 0,76 0,56 0,64 9,61 0,27

Trong đỏ: Đắt
chuyên trộng
iúa nước

LUC/PNN 306,22 0,38 1,38 0,76 0,56 0,64 9,6Ỉ 0,27

1.2
Đẩt ừồng cây
hàng năm khác HNK/PNN 47,05 0,04 0,70 0,57 0,33 0,04 0,19 0,09

1.3
Đất trồng cây
lâu năm

CLN/PNN 18,92 0,04 0,40 0,34 0,17 0,04 0,02

1.4
Đất nuôi ừồng
thuỷ sản NTS/PNN 69,47 0,07 0,04 2,69 0,60 0,07 0,39 0,86

1.5
Đất nông nghiệp
khác

NKH/PNN 2,25

2

Chuyển đổi CO'
cấu sử dụng
đất trong nội
bộ đất nông
nghiệp

8,66

Trong đỏ

2.1

Đất ừổng lúã
chuyền sang đất
nuôi trồng thuỷ
sản

LUA/NTS 0,56

2.2

Đẩt trồng cây
hàng năm
chuyển sang đất
nuôi trồng thuỷ
sản

HNK/NTS 8,10

3

Đắt phi nông
nghiệp không
phải đất &
chuyển sang
đất ở

PKO/OCT 11,32 0,09 0,16 0,80
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Đơn vị tỉnh: ha

TT Chỉ tiêu Mã
Diện
tích
(ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Xã
Thụy
Dân

Xiĩ
Thụy
Duyên

Xã

Thụy
Hải

Xã
Thụy
Hưng

Xã
Thụy
Liên

Xã
Thụy
Nính

Xã
Thụy
Phong

Xã
Thụy

Quỳnh

(I) (2) (3) C4)=C5)+
...+(40) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

1

Đất nồng
nghiệp
chuyển sang
đất phi nông
nghiệp

NNP/PNN 443,91 3,84 3,93 0,95 3,19 150,21 4,89 1,64 13,49

Trong đỏ:

I.l Đất trồng lúa LUA/PNN 306,22 2,47 2.95 1,62 88,90 2,79 1,05 11.91

Trong đỏ:
Đẩt chĩiyên
trộng lúa
nước

LưaPNN 306,22 2,47 2,95 1,62 88,90 2,79 1,05 11,91

1.2
Đất trồng cây
hàng năm
khác

HNK/PNN 47,05 0,14 0,11 0,39 24,21 0,22 0,07 0,66

1.3
Đất trồng cây
lằu năm

CLN/PNN 18,92 0,12 0,81 0,34 0,27 3,99 0,08 0,30 0,07

1.4
Đất nuôi
trồng thuỷ sản NTS/PNN 69,47 1,11 0,06 0,61 0,92 33,10 1,80 0,23 0,86

1.5
Đất nông
nghiệp khác NKH/PNN 2,25

2

Chuyền đôi
cơ cấu sử
dụng đất
trong nội bộ
đẩt nông
nRhiệp

8,66 0,16

Trong đỏ

2.1

Đât trông lúa
chuyển sang
đất nuôi ưồng
thuỷ sản

LUA/NTS 0,56 0,16

2.2

Đất frống cây
hàng năm
chuyển sang
đất nuôi trồng
thuỷ sản

HNK/NTS 8,10

3

Đất phi nông
nghiệp
khồng phăỉ
đất ỡ chuyển
sang đất ỏ*

PKO/OCT 11,32 0,04 0,50 0,03
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Đơn vị tinh: ha

Phẫn theo đơn vị hành chính

TT Chỉ tiêu Mã

Diện
tích
(ha)

Xã
Thụy
Soìì

xa
Thụy

Thanh

Xã
Thụy
Trình

xa Thụy
TrưÒTig

Xã
Thụy
Văn

Xã
Thụy
Việt

xa
Thụy
Xuân

(1) (2) (3)
4)=(5)+
...+(40)

(34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)

1
Đất nông nghiệp
chuyển sang đất
phi nồng nghiệp

NNP/PNN 443,91 15,85 15,43 8,98 3,21 1,67 1,54 3,21

Trong đỏ:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 306,22 14,86 12,04 7,01 1,86 1.12 1,02 1,64

Trong đỏ: Đắt
chuyên trộng lúa
nước

LUC/PNN 306,22 14,86 12,04 7.0Ĩ 1,86 1,12 Ỉ.02 ỉ. 64

1.2
Đất ừồng cây
hàng năm khác

HNK/PNN 47,05 0,87 2,04 0,80 0,21 0,23 0,19 1,04

1.3
Đẩt ừồng cây lâu
năm

CLN/PNN 18,92 0,76 0,43 0,09 0,07 0,02

1.4
Đất nuôi trồng
thuỷ sản

NTS/PNN 69,47 0,12 0,54 0,74 1,06 0,25 0,31 0,54

1.5
Đất nông nghiệp
khác

NKH/PNN 2,25 0,05

2

Chuyển đểỉ CO'
cấu sử dụng đất
trong nội bộ đất
nông nghiệp

8,66 0,40

Trong đó

2.1

Đất trồng lúa
chuyển sang đất
nuôi trồng thuỷ
sản

LUA/NTS 0,56 0,40

2.2

Đất ừồng cây
hàng năm chuyển
sang đất nuôi
trồng thuỷ sản

HNK/NTS 8,10

3

Đất phi nông
nghiệp không
phải đất ờ
chuyển sang đất
ở

PKO/OCT 11,32 0,50 0,95 0,08 0,11 0,40 0,01

ầriẾ



18

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

STT Mục đích sử đụng Mã
Diện tích

(ha)

Phân theo đơn vị hành chỉnh

TT Diêm
Điền

Thái
Himg

Thụy
Sơn

Thụy
TrưòTig

Thụy
Văn

(1) (2) (3)
(4)=(5)+-

...(9) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Đất phi nông nghiệp PNN 28,91 28,59 0,06 0,19 0,04 0,03

Trong đó
2.1 Đất khu công nghiệp SKK 0,24 0,24

2.2 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,03 0,03

2.3

Đất phát ưiển hạ tầng, cấp
quốc gia, cấp tĩnh, cấp
huyện, cấp xã

DHT 17,93 17,68 0,06 0,19

Trong đó
- Đất giao thông DGT 17,48 17,48
- Đẩt xây đựng cơ sởy tế DYT 0,06 0,06

-

Đẩt xây dựng cơ sở giáo
dục và đào tạo

DGD 0,20 0,20

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0,19 0,19

2.4 Đất ở tại nông thôn ONT 0,03 0,03
2.5 Đất ở tại đô thị ODT 10,67 10,67

2.6
Đất xây dựng trụ sở của tổ
chửc sự nghiệp

DTS 0,01 0,01 v'*'

Điều 2. Căn cứ vào Điêu 1 của Quyét định này, ũy ban nhân dân huyện
Thái Thụy có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp
luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sừ dụng
đất tìieo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm ừa thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên

và Môi trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Thủ trưởng các
ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nảy./. ^

Nơi nhặn:
-Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tĩnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT,^

TM. ỦY BAN NHÂN D.
KT. CHỦ

Văn Hoàn




